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4HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

- Hệ thống ống và phụ kiện PPr cấp nước trong nhà, ngoài trời, kháng khuẩn, PCCC.
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6

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN DIN 8077/8078/16962 & CÁC TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG KHÁC.

ÁP LỰC LÀM VIỆC CỦA PHỤ KIỆN : S 2.5

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR
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PHƯƠNG PHÁP HÀN ỐNG

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 
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PHƯƠNG PHÁP HÀN ỐNG

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

Ống PN 10 - Đường kính (mm)

Ống PN 16, PN 20 - Đường kính (mm)



12HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

Mã số
Đường kính 

ngoài
Độ dày

Đường kính 

trong
Lượng nước

mm mm mm L/m

RTNOL10202 20 1.9 16.2 0.206

RTNOL10203 20 2.3 15.4 0.186

RTNOL10212 25 2.3 20.4 0.327

RTNOL10213 25 2.8 19.4 0.295

RTNOL10305 32 2.9 26.2 0.539

RTNOL10406 40 3.7 32.6 0.834

RTNOL10506 50 4.6 40.8 1.307

RTNOL10616 63 5.8 51.4 2.074

RTNOL10706 75 6.8 61.4 2.959

RTNOL10909 90 8.2 73.6 4.252

RTNOL10108 110 10.0 90.0 6.359

RTNOL10123 125 11.4 102.2 8.199

RTNOL10134 140 12.7 114.6 10.310

RTNOL10145 160 14.6 130.8 13.430

RTNOL10228 200 18.2 163.6 21.010

RTNOL10240 225 20.5 184.0 26.577

RTNOL10250 250 22.7 204.6 32.861

Ống PPr 

PN 10
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Mã số
Đường kính 

ngoài
Độ dày

Đường kính 

trong
Lượng nước

mm mm mm L/m

RTNON16204 20 2.8 14.4 0.163

RTNON16214 25 3.5 18.0 0.254

RTNON16307 32 4.4 23.2 0.423

RTNON16408 40 5.5 29.0 0.660

RTNON16508 50 6.9 36.2 1.029

RTNON16618 63 8.6 45.8 1.647

RTNON16708 75 10.3 54.4 2.323

RTNON16911 90 12.3 65.4 3.358

RTNON16110 110 15.1 79.8 4.999

RTNON16125 125 17.1 90.8 6.472

RTNON16132 140 19.2 101.6 8.103

RTNON16147 160 21.9 116.2 10.599

RTNON16229 200 27.4 145.2 16.550

RTNON16241 225 30.8 163.4 20.959

RTNON16251 250 34.2 181.6 25.888

Ống PPr

PN 16

Mã số
Đường kính 

ngoài
Độ dày

Đường kính 

trong
Lượng nước

mm mm mm L/m

RTNON20205 20 3.4 13.2 0.137

RTNON20215 25 4.2 16.6 0.216

RTNON20308 32 5.4 21.2 0.353

RTNON20409 40 6.7 26.6 0.555

RTNON20509 50 8.3 33.4 0.876

RTNON20619 63 10.5 42.0 1.385

RTNON20709 75 12.5 50.0 1.963

RTNON20912 90 15.0 60.0 2.826

RTNON20111 110 18.3 73.4 4.229

RTNON20126 125 20.8 83.4 5.460

RTNON20137 140 23.3 93.4 6.848

RTNON20148 160 26.6 106.8 8.954

RTNON20230 200 33.2 133.6 14.011

RTNON20242 225 37.4 150.2 17.710

Ống PPr

PN 20
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Mã số
Đường kính 

ngoài
Độ dày

Đường kính 

trong
Lượng nước

mm mm mm L/m

RGCON16203 20 2.3 15.4 0.186

RGCON16213 25 2.8 19.4 0.295

RGCON16306 32 3.6 24.8 0.483

RGCON16407 40 4.5 31.0 0.754

RGCON16507 50 5.6 38.8 1.182

RGCON16617 63 7.1 48.8 1.869

RGCON16707 75 8.4 58.2 2.659

RGCON16910 90 10.1 69.8 3.825

RGCON16109 110 12.3 85.4 5.725

RGCON16124 125 14.0 97.0 7.386

RGCON16135 140 15.7 108.6 9.258

RGCON16146 160 17.9 124.2 12.109

Ống 3 lớp 

PN 16

Mã số
Đường kính 

ngoài
Độ dày

Đường kính 

trong
Lượng nước

mm mm mm L/m

RGCON20204 20 2.8 14.4 0.163

RGCON20214 25 3.5 18.0 0.254

RGCON20307 32 4.4 23.2 0.423

RGCON20408 40 5.5 29.0 0.660

RGCON20508 50 6.9 36.2 1.029

RGCON20618 63 8.6 45.8 1.647

RGCON20708 75 10.3 54.4 2.323

RGCON20911 90 12.3 65.4 3.358

RGCON20110 110 15.1 79.8 4.999

RGCON20125 125 17.1 90.8 6.472

RGCON20132 140 19.2 101.6 8.103

RGCON20147 160 21.9 116.2 10.599

Ống 3 lớp 

PN 20
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ỐNG PPR SỬ DỤNG NGOÀI TRỜI DẪN NƯỚC LẠNH

ỐNG PPR SỬ DỤNG NGOÀI TRỜI DẪN NƯỚC NÓNG

Mã số
Đường kính 

ngoài
Độ dày

Đường kính 

trong
Lượng nước

mm mm mm L/m

RNTOL10203 20 1.9 16.2 0.206

RNTOL10213 25 2.3 20.4 0.327

RNTOL10305 32 2.9 26.2 0.539

RNTOL10406 40 3.7 32.6 0.834

RNTOL10506 50 4.6 40.8 1.307

RNTOL10616 63 5.8 51.4 2.074

Ống PPr 

ngoài trời

PN 10

Mã số
Đường kính 

ngoài
Độ dày

Đường kính 

trong
Lượng nước

mm mm mm L/m

RNTON16204 20 2.8 14.4 0.163

RNTON16214 25 3.5 18.0 0.254

RNTON16307 32 4.4 23.2 0.423

RNTON16408 40 5.5 29.0 0.660

RNTON16508 50 6.9 36.2 1.029

RNTON16618 63 8.6 45.8 1.647

Ống PPr 

ngoài trời

PN 16

Mã số
Đường kính 

ngoài
Độ dày

Đường kính 

trong
Lượng nước

mm mm mm L/m

RNTON20205 20 3.4 13.2 0.137

RNTON20215 25 4.2 16.6 0.216

RNTON20308 32 5.4 21.2 0.353

RNTON20409 40 6.7 26.6 0.555

RNTON20509 50 8.3 33.4 0.876

RNTON20619 63 10.5 42.0 1.385

Ống PPr 

ngoài trời

PN 20
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ỐNG PPr KHÁNG KHUẨN

HỆ THỐNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN PPR KHÁNG KHUẨN

ANTI-BACTERIA

- Sản xuất trên dây chuyền khép kín, công nghệ kháng khuẩn hiện đại, trong thành phần 

  ống có chứa các chất phụ gia kháng khuẩn mang đến hiệu quả kháng khuẩn cao, đảm 

  bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe cho người sử dụng.

- Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn DIN 8077/8078 & DIN 16962. Kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn 

  kháng khuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn QCVN 12-1:2011/BYT.

- Áp dụng trong các lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng.
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Nhập khẩu từ các đơn vị uy tín trên thế giới, cung cấp đến khách 

hàng sản phẩm chuyên biệt trong lĩnh vực nước uống, công nghệ 

RO, nước kháng khuẩn phòng thí nghiệm. 

Nguyên vật liệu:

Công nghệ:
Công nghệ vượt trội của ống chịu nhiệt PPr

- Được chuyển giao từ CHLB Đức. 

- Được cung cấp từ các hãng chế tạo linh kiện nổi tiếng châu Âu.

- Theo tiêu chuẩn nước uống của Bộ Y Tế. 

Đặc tính:
- Hệ thống ống kháng khuẩn thích hợp cho các hệ thống cung cấp nước uống.

- Hệ thống PPr kháng khuẩn cung cấp nước nhiệt độ lên đến 90°C.

ỐNG PPr KHÁNG KHUẨN
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Đường 

kính
d D H L

mm mm mm mm

RTNPM01002 RNTPM01002 RKKPM01002 20 19.0 27.1 34.4 16.0

RTNPM01004 RNTPM01004 RKKPM01004 25 23.9 33.4 37.5 18.0

RTNPM01006 RNTPM01006 RKKPM01006 32 30.9 41.2 41.7 19.0

RTNPM01009 RNTPM01009 RKKPM01009 40 38.8 52.0 49.0 23.0

RTNPM01013 RNTPM01013 RKKPM01013 50 48.7 65.0 53.8 25.0

RTNPM01016 RNTPM01016 RKKPM01016 63 61.6 79.6 61.2 28.5

RTNPM01017 RKKPM01017 75 73.3 100.5 69.6 32.0

RTNPM01019 RKKPM01019 90 88.0 120.5 80.3 35.5

RTNPM01020 RKKPM01020 110 107.7 144.5 95.3 47.0

RTNPM01022 125 123.2 166.5 95.7 45.2

RTNPM01023 140 135.5 185.3 99.1 46.7

RTNPM01024 160 155.6 210.0 103.9 47.9

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời

Đường 

kính
d D L

mm mm mm

RTNPL01002 RNTPL01002 RKKPL01002 20 19.0 26.8 17.0

RTNPL01004 RNTPL01004 RKKPL01004 25 23.9 33.6 17.0

RTNPL01006 RNTPL01006 RKKPL01006 32 30.9 42.0 18.0

RTNPL01009 RNTPL01009 RKKPL01009 40 38.8 50.0 19.7

RTNPL01013 RNTPL01013 RKKPL01013 50 48.7 63.8 24.4

RTNPL01016 RNTPL01016 RKKPL01016 63 61.8 81.0 28.0

RTNPL01017 RKKPL01017 75 73.3 98.3 32.8

RTNPL01019 RKKPL01019 90 87.9 118.0 36.2

RTNPL01020 RKKPL01020 110 107.7 144.0 41.5

RTNPL01022 125 123.2 165.8 44.7

RTNPL01023 140 135.3 184.4 46.0

RTNPL01024 160 155.6 211.5 47.1

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời
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Đường 

kính
d D L

mm mm mm

RTNPC04002 RNTPC04002 RKKPC04002 20 19.0 27.2 16.0

RTNPC04004 RNTPC04004 RKKPC04004 25 23.9 34.0 16.0

RTNPC04006 RNTPC04006 RKKPC04006 32 30.9 41.8 19.5

RTNPC04009 RNTPC04009 RKKPC04009 40 38.8 52.5 23.2

RTNPC04013 RNTPC04013 RKKPC04013 50 48.8 65.8 26.5

RTNPC04016 RNTPC04016 RKKPC04016 63 61.8 85.7 28.3

RTNPC04017 RKKPC04017 75 73.3 99.8 32.5

RTNPC04019 RKKPC04019 90 88.4 120.1 36.1

RTNPC04020 RKKPC04020 110 107.7 145.0 43.5

RTNPC04022 125 122.6 166.2 44.1

RTNPC04023 140 135.0 185.0 47.1

RTNPC04024 160 155.6 208.0 49.0

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời

Đường 

kính
d D H L

mm mm mm mm

RTNPT07002 RNTPT07002 RKKPT07002 20 19.0 27.5 51.5 16.0

RTNPT07004 RNTPT07004 RKKPT07004 25 23.9 33.0 59.5 18.0

RTNPT07006 RNTPT07006 RKKPT07006 32 30.9 42.2 69.5 19.0

RTNPT07009 RNTPT07009 RKKPT07009 40 38.8 52.0 87.0 23.0

RTNPT07013 RNTPT07013 RKKPT07013 50 48.7 65.0 102.0 26.0

RTNPT07016 RNTPT07016 RKKPT07016 63 61.8 87.0 123.0 29.0

RTNPT07017 RKKPT07017 75 73.3 98.7 146.0 34.0

RTNPT07019 RKKPT07019 90 87.9 118.0 168.0 37.5

RTNPT07020 RKKPT07020 110 107.7 145.0 201.0 43.2

RTNPT07022 125 122.6 167.0 218.0 44.7

RTNPT07023 140 135.5 185.0 238.0 47.0

RTNPT07024 160 155.6 213.0 257.0 48.4

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn
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Đường 

kính
d D d1 D1 H L L1

mm mm mm mm mm mm mm

RTNPT08219 RNTPT08219 RKKPT08219 25x20 23.9 33.9 19.0 28.0 58.2 18.2 17.5

RTNPT08301 RNTPT08301 RKKPT08301 32x20 30.9 42.0 19.0 28.0 65.5 19.8 16.8

RTNPT08302 RNTPT08302 RKKPT08302 32x25 30.9 42.0 23.9 33.8 68.9 20.0 18.0

RTNPT08401 RNTPT08401 RKKPT08401 40x20 38.8 52.0 19.0 26.5 62.0 20.3 15.3

RTNPT08402 RNTPT08402 RKKPT08402 40x25 38.8 52.0 23.9 34.0 72.3 23.5 15.8

RTNPT08403 RKKPT08403 40x32 38.8 52.2 30.9 43.0 75.3 21.5 19.3

RTNPT08501 RNTPT08501 RKKPT08501 50x20 48.7 64.5 19.0 27.9 73.8 25.7 15.7

RTNPT08502 RNTPT08502 RKKPT08502 50x25 48.7 64.8 23.9 33.8 77.8 25.5 16.8

RTNPT08503 RKKPT08503 50x32 48.7 66.4 30.9 44.5 83.5 24.7 19.6

RTNPT08504 RKKPT08504 50x40 48.7 66.6 38.8 54.7 91.7 25.1 23.6

RTNPT08606 RNTPT08606 RKKPT08606 63x20 61.6 82.4 19.0 27.5 81.0 28.8 21.8

RTNPT08607 RNTPT08607 RKKPT08607 63x25 61.6 83.8 23.9 35.8 85.3 29.3 17.7

RTNPT08608 RNTPT08608 RKKPT08608 63x32 61.6 83.5 30.9 44.8 91.6 29.1 19.8

RTNPT08609 RKKPT08609 63x40 61.6 83.8 38.8 56.0 99.5 29.2 21.9

RTNPT08610 RKKPT08610 63x50 61.6 82.3 48.7 65.5 105.5 28.0 24.3

RTNPT08702 RKKPT08702 75x32 73.3 98.0 30.9 42.0 112.0 34.0 22.0

RTNPT08704 RKKPT08704 75x40 73.3 98.5 38.8 53.6 112.0 34.0 22.2

RTNPT08707 RKKPT08707 75x50 73.3 98.0 48.7 66.0 121.0 33.6 24.8

RTNPT08709 RKKPT08709 75x63 73.3 98.5 61.6 83.2 134.0 34.0 29.0

RTNPT08904 RKKPT08904 90x40 87.9 118.0 38.8 52.0 129.0 37.5 25.5

RTNPT08907 RKKPT08907 90x50 87.9 118.0 48.7 66.0 129 37.5 25.3

RTNPT08909 RKKPT08909 90x63 87.9 118.4 61.6 83.3 142.0 37.8 29.1

RTNPT08910 RKKPT08910 90x75 87.9 118.5 73.3 99.0 154.0 37.8 34.0

RTNPT08102 RKKPT08102 110x50 107.7 143.2 48.7 65.3 140.0 41.5 24.2

RTNPT08104 RKKPT08104 110x63 107.7 144.5 61.6 84.0 153.0 43.0 29.2

RTNPT08105 RKKPT08105 110x75 107.7 144.0 73.3 99.0 165.0 43.2 34.4

RTNPT08107 RKKPT08107 110x90 107.7 144.0 87.9 119.0 182.0 43.2 38.0

RTNPT08118 125x110 122.6 165.8 107.7 146.8 205.0 45.0 38.0

RTNPT08123 140x110 136.3 187.5 107.7 146.8 209.5 47.0 38.0

RTNPT08127 160x90 152.3 210.0 87.9 120.4 188.0 48.5 36.2

RTNPT08128 160x110 155.5 213.0 107.7 148.1 208.0 48.5 42.3

RTNPT08129 160x125 154.0 212.0 122.9 165.8 228.0 48.4 44.7

RTNPT08130 160x140 154.0 212.0 136.3 187.5 244.0 49.0 47.0

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời
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Đường 

kính
d D d1 D1 H L L1

mm mm mm mm mm mm mm

RTNPC34219 RNTPC34219 RKKPC34219 25x20 23.9 34.5 19.0 27.7 39.0 16.2 17.5

RTNPC34301 RNTPC34301 RKKPC34301 32x20 30.9 41.0 19.0 26.7 35.8 19.0 14.0

RTNPC34302 RNTPC34302 RKKPC34302 32x25 30.9 40.7 23.9 32.6 37.3 19.6 16.4

RTNPC34401 RNTPC34401 RKKPC34401 40x20 38.8 49.2 19.0 25.7 39.5 19.5 14.0

RTNPC34402 RNTPC34402 RKKPC34402 40x25 38.8 49.9 23.9 32.0 40.3 18.3 16.6

RTNPC34403 RNTPC34403 RKKPC34403 40x32 38.8 50.2 30.9 41.0 40.7 19.5 17.2

RTNPC34501 RNTPC34501 RKKPC34501 50x20 48.7 65.2 19.0 27.8 49.5 25.5 16.5

RTNPC34502 RNTPC34502 RKKPC34502 50x25 48.7 65.0 23.9 34.0 49.5 25.0 17.8

RTNPC34503 RNTPC34503 RKKPC34503 50x32 48.7 65.2 30.9 42.3 49.5 25 19.3

RTNPC34504 RNTPC34504 RKKPC34504 50x40 48.7 65.2 38.8 51.5 50.5 25.5 21.5

RTNPC34606 RKKPC34606 63x20 61.6 84.6 19.0 28.2 57.9 29.6 17.2

RTNPC34607 RNTPC34607 RKKPC34607 63x25 62.0 86.9 24.0 36.2 79.0 28.5 17.2

RTNPC34608 RNTPC34608 RKKPC34608 63x32 61.9 86.5 31.0 45.0 68.0 28.0 19.0

RTNPC34609 RNTPC34609 RKKPC34609 63x40 62.0 86.5 39.0 57.0 70.0 27.0 21.0

RTNPC34610 RNTPC34610 RKKPC34610 63x50 61.9 87.0 48.7 70.3 68.0 28.8 24.3

RTNPC34702 RKKPC34702 75x32 73.3 96.7 30.9 42.6 80.3 32.0 19.3

RTNPC34704 RKKPC34704 75x40 73.3 98.0 38.8 53.0 63.5 33.2 21.4

RTNPC34707 RKKPC34707 75x50 73.3 98.3 48.7 65.7 66.5 33.5 25.1

RTNPC34709 RKKPC34709 75x63 73.3 98.5 61.6 83.0 69 33.5 29.2

RTNPC34904 RKKPC34904 90x40 87.9 116.0 38.8 52.4 85.2 34.5 22.0

RTNPC34907 RKKPC34907 90x50 87.9 117.8 48.7 65.8 71.7 38.6 24.0

RTNPC34909 RKKPC34909 90x63 87.9 118.5 61.6 83.2 73.7 37.4 29.0

RTNPC34910 RKKPC34910 90x75 87.9 118.2 73.3 98.8 78.4 38.0 33.8

RTNPC34102 RKKPC34102 110x50 107.7 143.0 48.7 66.1 100.2 42.2 26.7

RTNPC34104 RKKPC34104 110x63 107.7 143.7 61.6 83.1 84.5 43.1 29.1

RTNPC34105 RKKPC34105 110x75 107.7 144.0 73.1 98.4 85.2 43.5 34.0

RTNPC34107 RKKPC34107 110x90 107.7 143.7 87.9 118.5 88.7 43.6 37.7

RTNPC34118 125x110 122.6 166.8 107.1 146.9 108.6 45.5 41.0

RTNPC34123 140x110 136.3 187.5 107.1 146.9 112.0 47.0 38.0

RTNPC34127 160x90 153.2 210.0 88.2 119.3 112.9 48.6 35.9

RTNPC34128 160x110 154.0 211.0 108.0 147.0 116.5 48.3 41.6

RTNPC34129 160x125 153.8 211.0 122.2 167.3 123.9 49.0 44.1

RTNPC34130 160x140 154.8 211.0 136.3 187.5 126.9 48.3 46.5

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

ngoài trời
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Đường kính d D H L L1

mm mm mm mm mm

RTNPK11002 RKKPK11002 20 19.0 32.8 18.6 85.6 18.6

RTNPK11004 RKKPK11004 25 23.9 39.7 23.5 98.0 21.0

RTNPK11006 RKKPK11006 32 30.9 47.8 35.0 155.0 21.0

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Đường 

kính
d D H L

mm mm mm mm

RTNPB01002 RNTPB01002 RKKPB01002 20 19.0 27.4 25.0 18.5

RTNPB01004 RNTPB01004 RKKPB01004 25 23.9 33.5 27.5 21.0

RTNPB01006 RNTPB01006 RKKPB01006 32 30.9 42.0 30.0 21.0

RTNPB01009 RNTPB01009 RKKPB01009 40 38.8 54.5 38.5 26.0

RTNPB01013 RNTPB01013 RKKPB01013 50 48.7 64.5 40.0 28.0

RTNPB01016 RNTPB01016 RKKPB01016 63 61.6 81.5 55.0 34.0

RTNPB01017 RKKPB01017 75 73.3 98.1 51.5 34.5

RTNPB01019 RKKPB01019 90 87.9 118.2 58.0 37.5

RTNPB01020 RKKPB01020 110 107.7 144.0 68.0 44.5

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời
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Đường kính d D d1 D1 L L1 Z Z1

mm mm mm mm mm mm mm mm

RTNPC14219 RKKPC14219 25x20 23.9 35.0 19.0 28.9 30.0 30.0 18.5 17.4

RTNPC14301 RKKPC14301 32x20 30.9 42.5 19.0 28.4 33.0 28.0 20.0 16.2

RTNPC14302 RKKPC14302 32x25 30.9 42.8 23.9 34.0 35.0 30.0 20.4 18.4

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Đường kính d D H L

mm mm mm mm

RTNPT26002 RKKPT26002 20 19 27.0 55.0 16.0

RTNPT26004 RKKPT26004 25 23.9 34.5 60.5 18.5

RTNPT26006 RKKPT26006 32 30.9 42.2 69.5 19.0

RTNPT26009 RKKPT26009 40 38.8 50.3 79.5 19.0

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Đường kính d B L

mm mm mm

RTNPK04002 RKKPK04002 20 19.1 17.5 23.2

RTNPK04004 RKKPK04004 25 24.3 25.0 36.5

RTNPK04006 RKKPK04006 32 30.9 28.5 45.7

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn
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Đường 

kính
H L R

mm mm inch

RTNPB03817 RNTPB03817 RKKPB03817 1/2 26.0 14.0 1/2

RTNPB03818 RNTPB03818 RKKPB03818 3/4 29.0 15.0 3/4

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

ngoài trời

Mã phụ kiện 

trong nhà

Đường 

kính
H L R

mm mm inch

RTNPB02817 RNTPB02817 RKKPB02817 1/2 24.5 10.1 1/2

RTNPB02818 RNTPB02818 RKKPB02818 3/4 26.5 12.5 3/4

RTNPB02819 RNTPB02819 RKKPB02819 1 29.0 15.1 1.0

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời

Đường kính d D H L L1

mm mm mm mm mm

RTNPR01002 RKKPR01002 20 19 26.3 52.3 17.2 23.5

RTNPR01004 RKKPR01004 25 23.9 33.0 52.5 17.5 23.6

RTNPR01006 RKKPR01006 32 30.9 41.6 63.0 23.0 24.9

RTNPR01009 RKKPR01009 40 38.8 52.1 80.7 29.9 34.2

RTNPR01013 RKKPR01013 50 48.7 65.5 88.4 25.5 39.2

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn
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MẶT BÍCH THÉP

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

Đường kính d D D1 H L

mm mm mm mm mm

RTNPV04009 RKKPV04009 40 38.9 54.0 71.5 24.0 22.0

RTNPV04013 RKKPV04013 50 48.9 64.0 82.5 26.0 23.0

RTNPV04016 RKKPV04016 63 61.6 76.7 101.8 42.6 27.6

RTNPV04017 RKKPV04017 75 73.3 91.2 122.0 44.6 30.0

RTNPV04019 RKKPV04019 90 87.9 108.6 137.4 47.9 30.0

RTNPV04020 RKKPV04020 110 108.0 132.0 151.5 52.9 34.6

RTNPV04022 125 123.2 148.0 188.0 63.0 45.0

RTNPV04023 140 135.5 165.0 188.0 67.0 47.0

RTNPV04024 160 155.6 188.0 212.0 72.0 49.0

RTNPV04026 200 196.5 257.3 291.2 69.5 51.2

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Đường kính

RTNPM08009 RKKPM08009 40

RTNPM08013 RKKPM08013 50

RTNPM08016 RKKPM08016 63

RTNPM08017 RKKPM08017 75

RTNPM08019 RKKPM08019 90

RTNPM08020 RKKPM08020 110

RTNPM08022 125

RTNPM08023 140

RTNPM08024 160

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn
Đường kính Số lỗ D D1 D2 D3

mm mm mm mm

40 4 55.0 100.0 140.0 18.1

50 4 65.0 110.0 150.0 18.1

63 4 78.0 125.0 165.0 18.1

75 4 92.0 145.0 185.0 18.1

90 8 110.0 160.0 200.0 18.1

110 8 133.0 180.0 220.0 18.1

125 8 150.0 210.0 250.0 18.1

140 8 167.0 210.0 250.0 18.1

160 8 190.0 240.0 285.0 22.1
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Đường 

kính
d D H L L1 R

mm mm mm mm mm inch

RTNPN22801 RNTPN22801 RKKPN22801 20x1/2 19.0 37.5 41.0 17.2 14.3 1/2

RTNPN22802 RKKPN22802 20x3/4 19.0 46.0 40.8 15.7 14.3 3/4

RTNPN22803 RNTPN22803 RKKPN22803 25x1/2 23.9 37.7 42.0 17.5 15 1/2

RTNPN22804 RNTPN22804 RKKPN22804 25x3/4 23.9 44.5 44.5 19.5 15.0 3/4

RTNPN22806 RKKPN22806 32x3/4 30.9 42.8 45.0 18.6 19.2 3/4

RTNPN22807 RKKPN22807 32x1 30.9 58.7 54.9 20.0 16.8 1.0

RTNPN22809 RKKPN22809 40x1.1/4 38.8 72.0 66.0 22.5 20.6 1.1/4

RTNPN22811 RKKPN22811 50x1.1/2 48.7 84.2 66.3 24.5 22.6 1.1/2

RTNPN22813 RKKPN22813 63x2 61.6 99.8 79.5 29.0 24 2

RTNPN22815 RKKPN22815 75x2.1/2 73.3 119.5 88.5 33.5 25.1 2.1/2

RTNPN22816 RKKPN22816 90x3 87.9 138.4 94.8 35.7 28.2 3

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời

Đường 

kính
d D H L L1 R

mm mm mm mm mm inch

RTNPN20801 RNTPN20801 RKKPN20801 20x1/2 19.0 37.6 54.5 17.7 14 1/2

RTNPN20802 RKKPN20802 20x3/4 19.0 46.0 56.3 16.5 14.7 3/4

RTNPN20803 RNTPN20803 RKKPN20803 25x1/2 23.9 37.5 55.8 18.0 14.9 1/2

RTNPN20804 RNTPN20804 RKKPN20804 25x3/4 23.9 44.5 60.0 19.2 14.9 3/4

RTNPN20806 RKKPN20806 32x3/4 30.9 42.8 59.7 18.2 19.1 3/4

RTNPN20807 RKKPN20807 32x1 30.9 54.4 67.5 17.4 19.1 1.0

RTNPN20809 RKKPN20809 40x1.1/4 38.8 71.8 83.0 22.4 18.5 1.1/4

RTNPN20811 RKKPN20811 50x1.1/2 48.7 84.0 86.2 25.4 17.5 1.1/2

RTNPN20813 RKKPN20813 63x2 61.6 99.7 101.5 29.5 22.2 2

RTNPN20815 RKKPN20815 75x2.1/2 73.3 120.0 106.0 33.7 24.5 2.1/2

RTNPN20816 RKKPN20816 90x3 87.9 138.4 95.0 35.6 25 3

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời
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Đường 

kính
d D H L D1 L1 R

mm mm mm mm mm mm inch

RTNPT22801 RNTPT22801 RKKPT22801 20x1/2 19.0 27.5 56.5 15.6 37.7 14.3 1/2

RTNPT22802 RKKPT22802 20x3/4 19.3 28.1 62.0 16.0 45.0 14.3 3/4

RTNPT22803 RNTPT22803 RKKPT22803 25x1/2 23.9 33.7 60.5 17.5 37.8 15 1/2

RTNPT22804 RKKPT22804 25x3/4 23.9 35.2 64.2 17.0 43.7 14.8 3/4

RTNPT22806 RKKPT22806 32x3/4 31.3 43.5 76.0 18.5 44.4 19.2 3/4

RTNPT22807 RKKPT22807 32x1 30.9 43.3 77.8 19.6 56.8 16.1 1.0

RTNPT22809 RKKPT22809 40x1.1/4 38.8 55.0 94.5 22.0 69.3 20.6 1.1/4

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời

Đường 

kính
d D H L D1 L1 R

mm mm mm mm mm mm inch

RTNPT20801 RNTPT20801 RKKPT20801 20x1/2 19.0 27.5 56.3 15.5 37.7 14 1/2

RTNPT20802 RKKPT20802 20x3/4 19.0 28.0 62.0 16.1 44.7 14.0 3/4

RTNPT20803 RNTPT20803 RKKPT20803 25x1/2 23.9 33.5 60.8 17.5 37.7 14.9 1/2

RTNPT20804 RKKPT20804 25x3/4 23.9 35.1 64.2 17.1 43.6 14.8 3/4

RTNPT20806 RKKPT20806 32x3/4 31.3 43.6 76.0 18.3 45 19.1 3/4

RTNPT20807 RKKPT20807 32x1 30.9 43.3 72.6 14.6 52.0 16.7 1.0

RTNPT20809 RKKPT20809 40x1.1/4 38.8 55.2 94.4 22.0 71.5 18.8 1.1/4

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời
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Đường 

kính
d D L D1 L1 R

mm mm mm mm mm inch

RTNPC22801 RNTPC22801 RKKPC22801 20x1/2 19.0 27.6 20.0 37.7 14.3 1/2

RTNPC22802 RKKPC22802 20x3/4 19.0 28.3 16.7 45.0 14.3 3/4

RTNPC22803 RNTPC22803 RKKPC22803 25x1/2 23.6 33.6 21.8 37.7 15 1/2

RTNPC22804 RNTPC22804 RKKPC22804 25x3/4 23.7 33.8 18.9 44.8 15.0 3/4

RTNPC22806 RKKPC22806 32x3/4 31.1 43.6 18.4 45.0 19.2 3/4

RTNPC22807 RKKPC22807 32x1 30.9 43.1 20.0 59.0 16.9 1.0

RTNPC22809 RKKPC22809 40x1.1/4 38.8 55.0 22.7 71.6 20.7 1.1/4

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời

Đường 

kính
d D L D1 L1 R

mm mm mm mm mm inch

RTNPC20801 RNTPC20801 RKKPC20801 20x1/2 19.0 27.5 20.0 37.5 14.0 1/2

RTNPC20802 RKKPC20802 20x3/4 19.0 28.0 16.7 44.8 14.0 3/4

RTNPC20803 RNTPC20803 RKKPC20803 25x1/2 23.9 33.5 22.0 37.5 14.9 1/2

RTNPC20804 RNTPC20804 RKKPC20804 25x3/4 23.9 33.7 19.0 44.5 14.9 3/4

RTNPC20806 RKKPC20806 32x3/4 30.9 43.6 18.5 45.2 19.1 3/4

RTNPC20807 RKKPC20807 32x1 30.9 42.8 20.1 58.9 16.2 1.0

RTNPC20809 RKKPC20809 40x1.1/4 38.8 55.0 23.0 71.5 17.7 1.1/4

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời
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Đường 

kính
d D H L R

mm mm mm mm inch

RTNPR03801 RNTPR03801 RKKPR03801 20x1/2 19.0 39.9 37.0 15.7 1/2

RTNPR03804 RNTPR03804 RKKPR03804 25x3/4 23.9 46.9 39.6 17.3 3/4

RTNPR03807 RNTPR03807 RKKPR03807 32x1 30.9 56.7 46.0 19.8 1

RTNPR03809 RNTPR03809 RKKPR03809 40x1.1/4 38.8 68.4 53.6 21.5 1.1/4

RTNPR03811 RNTPR03811 RKKPR03811 50x1.1/2 48.7 84.6 62.9 25.4 1.1/2

RTNPR03813 RNTPR03813 RKKPR03813 63x2 61.6 104.2 73.6 29.4 2

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời

Đường 

kính
d D H L R

mm mm mm mm inch

RTNPR02801 RNTPR02801 RKKPR02801 20x1/2 19.0 40.0 48.5 15.6 1/2

RTNPR02804 RNTPR02804 RKKPR02804 25x3/4 23.9 47.1 52.8 17.3 3/4

RTNPR02807 RNTPR02807 RKKPR02807 32x1 30.9 57.0 60.4 19.8 1

RTNPR02809 RNTPR02809 RKKPR02809 40x1.1/4 38.8 68.5 73.1 21.3 1.1/4

RTNPR02811 RNTPR02811 RKKPR02811 50x1.1/2 48.7 84.5 85.3 25.3 1.1/2

RTNPR02813 RNTPR02813 RKKPR02813 63x2 61.6 104.0 93.5 29.3 2

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

ngoài trời



SADDLE REN TRONG (1/2)

SADDLE REN TRONG (3/4)

33HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

Đường kính d d2 L H D R

mm mm mm mm mm inch

RTNPS01820 RKKPS01820 40x25x1/2 40 25.4 31.0 51.6 37.6 1/2

RTNPS01821 RKKPS01821 50x25x1/2 50 25.4 31.0 56.1 37.6 1/2

RTNPS01822 RKKPS01822 63x25x1/2 63 25.4 31.0 64.7 37.6 1/2

RTNPS01823 RKKPS01823 75x25x1/2 75 25.4 31.0 72.5 37.6 1/2

RTNPS01824 RKKPS01824 90x25x1/2 90 25.4 31.0 77.7 37.6 1/2

RTNPS01825 RKKPS01825 110x25x1/2 110 25.4 31.0 88.4 37.6 1/2

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Đường kính d d2 L H D D2 R

mm mm mm mm mm mm inch

RTNPS01826 RKKPS01826 40x25x3/4 40 25.4 31.0 51.6 37.6 44.0 3/4

RTNPS01827 RKKPS01827 50x25x3/4 50 25.4 31.0 56.1 37.6 44.0 3/4

RTNPS01828 RKKPS01828 63x25x3/4 63 25.4 31.0 64.7 37.6 44.0 3/4

RTNPS01829 RKKPS01829 75x25x3/4 75 25.4 31.0 72.5 37.6 44.0 3/4

RTNPS01830 RKKPS01830 90x25x3/4 90 25.4 31.0 77.7 37.6 44.0 3/4

RTNPS01831 RKKPS01831 110x25x3/4 110 25.4 31.0 88.4 37.6 44.0 3/4

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn





VAN BI TAY GẠT NÓNG

VAN BI TAY GẠT LẠNH

35HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

Đường kính D d L H B

mm mm mm mm inch

RTNPV02002 RKKPV02002 20 29.2 19.2 17.5 76.6 48.5

RTNPV02004 RKKPV02004 25 35.8 24.1 19.0 79.0 51.8

RTNPV02006 RKKPV02006 32 44.2 31.0 19.5 88.3 59.3

RTNPV02009 RKKPV02009 40 55.0 38.9 21.3 103.4 68.5

RTNPV02013 RKKPV02013 50 68.6 48.9 23.2 114.5 78.8

RTNPV02016 RKKPV02016 63 87.2 61.8 27.0 131.4 82.5

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn

Đường kính D d L H B

mm mm mm mm inch

RTNPV01002 RKKPV01002 20 29.2 19.2 17.5 76.6 48.5

RTNPV01004 RKKPV01004 25 35.8 24.1 19.0 79.0 51.8

RTNPV01006 RKKPV01006 32 44.2 31.0 19.5 88.3 59.3

RTNPV01009 RKKPV01009 40 55.0 38.9 21.3 103.4 68.5

RTNPV01013 RKKPV01013 50 68.6 48.9 23.2 114.5 78.8

RTNPV01016 RKKPV01016 63 87.2 61.8 27.0 131.4 82.5

Mã phụ kiện 

trong nhà

Mã phụ kiện 

kháng khuẩn
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HYATT REGENCY HỒ TRÀM 

RESORT & SPA 

Năm thực hiện: 2023

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

TÒA NHÀ CĂN HỘ 

VĂN PHÒNG DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HH4-1,HH4-2,HH4-3 - BA SON

QUẬN 1 

Năm thực hiện: 2023

CHARM RESORT LONG HẢI, BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Năm thực hiện: 2022

CĂN HỘ CHUNG CƯ METRO STAR, QUẬN 9 

Năm thực hiện: 2021-2022
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FPT CITY (FPT PLAZA 2) - ĐÀ NĂNG 

Năm thực hiện: 2021-2022

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

CĂN HỘ PARKVIEW - BÌNH DƯƠNG 

Năm thực hiện: 2021

PICITY HIGH PARK QUẬN 12

Năm thực hiện: 2021

FPT CITY ( FPT PLAZA 1 ) - ĐÀ NẴNG 

Năm thực hiện: 2020-2021
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CĂN HỘ CHUNG CƯ TECCO HOME 

Năm thực hiện: 2021

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

COCO OCEAN - SPA RESORT, ĐÀ NẴNG 

Năm thực hiện: 2021

KHU DÂN CƯ MINH THÔNG 1,2 QUẬN 2

Năm thực hiện: 2020-2021

VINHOMES SMART CITY 

TÂY MỖ, HÀ NỘI 

Năm thực hiện: 2021 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DƯƠNG

Năm thực hiện: 2019

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

KHU CĂN HỘ CAO TẦNG DIAMOND RIVERSIDE

Năm thực hiện: 2019

KHU CĂN HỘ FLORA MIZUKI

Năm thực hiện: 2019

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ ASIANA PLAZA

Năm thực hiện: 2019

NHA Ở XÃ HỘI TÂN ĐẠI MINH - LAMER1

Năm thực hiện: 2019

À
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SUNSHINE DIAMOND RIVER, QUẬN 7

Năm thực hiện: 2020

CHUNG CƯ RICCA, QUẬN 9

Năm thực hiện: 2020

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

TÒA NHÀ 05 LÊ QUÝ ĐÔN, QUẬN 3

Năm thực hiện: 2020

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG

Năm thực hiện: 2020

SUNSHINE CITY SÀI GÒN, QUẬN 7

Năm thực hiện: 2019

D’LUSSO EMERALD, QUẬN 2 

Năm thực hiện: 2020



38HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

CITY GYM BẾN VÂN ĐỒN

Năm thực hiện: 2019
OPAL TOWER

Năm thực hiện: 2018 

RIVER PANORAMA 

Năm thực hiện: 2018 

THE GIỚI DI ĐỘNG - ERP QUẬN 9

Năm thực hiện: 2018 

Ế
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SUNSHINE DIAMOND RIVER, QUẬN 7

Năm thực hiện: 2020

CHUNG CƯ RICCA, QUẬN 9

Năm thực hiện: 2020

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

TÒA NHÀ 05 LÊ QUÝ ĐÔN, QUẬN 3

Năm thực hiện: 2020

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG

Năm thực hiện: 2020

SUNSHINE CITY SÀI GÒN, QUẬN 7

Năm thực hiện: 2019

D’LUSSO EMERALD, QUẬN 2 

Năm thực hiện: 2020



39HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PPR 

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT TƯƠNG LAI

Năm thực hiện: 2018

TRƯỜNG HỌC EDISON HƯNG YÊN

Năm thực hiện: 2018

ALMA RESORT CAM RANH

Năm thực hiện: 2018

Năm thực hiện: 2018
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PANORAMA NHA TRANG

Năm thực hiện: 2017 - 2018

SUNRISE CITY VIEW QUẬN 7

Năm thực hiện: 2017 - 2018

COCOBAY ĐÀ NẴNG

Năm thực hiện : 2017
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ORCHARD PARKVIEW

Năm thực hiện : 2017

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG GĐ2

Năm thực hiện: 2017
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T&S VN

Lô M-3A, Đường số 7, 
KCN Long Hậu mở rộng,
Â� p 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam.
Website: tsgroup.vn
Email: info@tsgroup.vn

HOTLINE: 093.835.6057 (MR.KHANG)
                

708 N Valley Street . 
Unit H-J Anaheim CA 92801 . USA
Website: tscpvcusa.com

T&S USA

Hermann - Barthel – Str.7, D – 97424
Schweinfurt – CHLB Đức.

T & S UG (HAFTUNGSBESCHANKT)


